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TRÌNH TỰ THỦ TỤC KHỞI KIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

I. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN 

DỤNG 

1. Khái niệm tranh chấp về hợp đồng tín dụng và những dạng tranh chấp 

hợp đồng tín dụng thường gặp 

1.1. Khái niệm Tranh chấp hợp đồng tín dụng: 

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho 

vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định (bên vay). Theo đó, tổ chức tín 

dụng cấp một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện 

có hoàn trả cả gốc và lãi. 

Hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản thông thường là hai loại hợp đồng có 

tính chất tương đối giống nhau, đều là hình thức hợp đồng cho vay đối với cá nhân, tổ 

chức có nhu cầu vay tiền để phục vụ sinh hoạt đời sống hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, 

đây là hai loại hợp đồng hoàn toàn khác nhau và có thể phân biệt thông qua một số tiêu 

chí như sau: 

Tiêu chí Hợp đồng tín dụng Hợp đồng vay tài sản 

Hình thức 
Hình thức bắt buộc bằng văn 

bản 

Hình thức bằng lời nói hoặc bằng 

văn bản. 

Đối tượng 
Đối tượng luôn là tiền. Tài sản bao gồm vật, tiền và giấy 

tờ có giá. 

Chủ thể 

Bên cho vay là tổ chức tín dụng, 

bên vay là tổ chức, cá nhân đáp 

ứng đủ điều kiện quy định. 

Tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng 

lực pháp luật dân sự và năng lực 

hành vi dân sự. 

Phân loại 

- Cho vay ngắn hạn 

- Cho vay trung hạn 

- Cho vay dài hạn 

- Hợp đồng vay không kỳ hạn 

- Hợp đồng vay có kỳ hạn 
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Lãi suất 

Tổ chức tín dụng và khách hàng 

thỏa thuận về lãi suất cho vay 

theo cung cầu vốn thị trường, 

nhu cầu vay vốn và mức độ tín 

nhiệm của khách hàng, trừ 

trường hợp Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam có quy định về lãi suất 

cho vay tối đa. 

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. 

(có thể có lãi hoăc không có lãi). 

Trường hợp các bên có thỏa thuận 

về lãi suất thì lãi suất theo thỏa 

thuận không được vượt quá 

20%/năm của khoản tiền vay, trừ 

trường hợp luật khác có liên quan 

quy định khác. 

 

Cơ sở pháp lý Luật Các tổ chức tín dụng 2024 Bộ luật dân sự 2015 

Tranh chấp hợp đồng tín dụng là những mâu thuẫn phát sinh từ việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng tín dụng giữa bên cho vay là tổ chức 

tín dụng và bên vay là cá nhân, tổ chức. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, nguyên 

nhân chủ yếu là do các bên thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật hoặc cố ý vi phạm 

nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến tranh chấp xảy ra. Thông thường bên cho vay vi phạm 

nghĩa vụ giải ngân hoặc do năng lực phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín 

dụng vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, do các yếu tố như thiên tai, hỏa 

hoạn, sự biến động thị trường, cung cầu hàng hóa, tổ chức các nhân vay vốn đầu tư kinh 

doanh không hiệu quả, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản,... cũng gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến nghĩa vụ trả nợ của bên vay. Khi không đảm bảo được nghĩa vụ 

trả nợ của mình sẽ dẫn đến tranh chấp xảy ra. 

1.2. Nhận dạng các tranh chấp Hợp đồng tín dụng thường gặp 

Một số tranh chấp hợp đồng tín dụng thường gặp như: 

+ Tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ giải ngân của bên cho vay 

+ Tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay 

+ Tranh chấp về chủ thể xác lập và thực hiện hợp đồng tín dụng 

+ Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng 

+ Tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ bảo đảm trong hợp đồng tín dụng 

+ Tranh chấp về việc áp dụng biện pháp thu hồi nợ 

Để hiểu hơn về các tranh chấp hợp đồng tín dụng, Quý độc giả có thể tham khảo 

Ấn phẩm Nhận diện tranh chấp hợp đồng và các vấn đề quan trọng khi rà soát, soạn thảo 

Hợp đồng tín dụng tại website fdvn.vn của Công ty Luật FDVN theo link bài ấn phẩm 

cụ thể https://fdvn.vn/an-pham-phan-tich-va-tong-hop-nhan-dien-tranh-chap-hop-

dong-va-cac-van-de-quan-trong-khi-ra-soat-soan-thao-hop-dong-tin-dung/. 

https://fdvn.vn/an-pham-phan-tich-va-tong-hop-nhan-dien-tranh-chap-hop-dong-va-cac-van-de-quan-trong-khi-ra-soat-soan-thao-hop-dong-tin-dung/
https://fdvn.vn/an-pham-phan-tich-va-tong-hop-nhan-dien-tranh-chap-hop-dong-va-cac-van-de-quan-trong-khi-ra-soat-soan-thao-hop-dong-tin-dung/
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2. Điều kiện khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng 

Pháp luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua 

người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền với mục đích để bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết 

nhằm giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. 

Hòa giải không phải là điều kiện bắt buộc trước khi khởi kiện tranh chấp hợp 

đồng tín dụng tuy nhiên đó là giải pháp tối ưu tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện 

nhất cho các bên tranh chấp.  

3. Xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết  

3.1. Đối với xét xử sơ thẩm 

3.1.1. Xác định thẩm quyền theo vụ việc. 

Tranh chấp hợp đồng tín dụng là tranh chấp về hợp đồng dân sự khi bên vay vốn 

là cá nhân hay tổ chức không có đăng ký kinh doanh và không có mục đích lợi nhuận 

thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền của Tòa án theo Khoản 3, Điều 26 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 “Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự”. 

Tranh chấp hợp đồng tín dụng là tranh chấp kinh doanh, thương mại khi bên vay 

vốn là cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận thì tranh 

chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Khoản 1, Điều 30 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 “Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa 

cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”. 

3.1.2. Xác định thẩm quyền theo cấp xét xử:  

Tòa án nhân dân khu vực sẽ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trên theo 

quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 

Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa 

thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2025. 

Tòa án nhân dân khu vực tại thành phố Đà Nẵng bao gồm: 

STT Tỉnh/Huyện 

Tên Tòa án 

sau khi sáp 

nhập (từ ngày 

01/7/2025) 

Địa chỉ trụ sở Số điện thoại 

1 Q. Hải Châu 

TAND khu 

vực 1 - Đà 

Nẵng 

Số 344A Lê Thanh 

Nghe, phường Hòa 

Cường, TP. Đà 

Nẵng 

02363.562.973 
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2 

Q. Ngũ Hành Sơn 

Q. Sơn Trà 

H. Hoàng Sa 

TAND khu 

vực 2 - Đà 

Nẵng 

Số 25 Hà Thị Thân, 

phường An Hải, TP. 

Đà Nẵng 

0236.3946022 

0236.3847412 

3 
Q. Cẩm Lệ 

Q. Thanh Khê 

TAND khu 

vực 3 - Đà 

Nẵng 

Số 48 Trần Xuân 

Lê, phường Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

0236.3813623 

0236.3671097 

4 
H. Hòa Vang 

Q. Liên Chiểu 

TAND khu 

vực 4 - Đà 

Nẵng 

Số 2 Trương Văn 

Đa, phường Hòa 

Khánh, TP. Đà 

Nẵng 

0236.3841685 

0236.3681656 

5 
Tp. Tam Kỳ 

H. Núi Thành 

TAND khu 

vực 5 - Đà 

Nẵng 

Số 156 Phan Bội 

Châu, phường Bàn 

Thạch, TP. Đà Nẵng 

0235.3851253 

0235.3871319 

6 
H. Thăng Bình 

H. Quế Sơn 

TAND khu 

vực 6 - Đà 

Nẵng 

Số 144 đường 3/2, 

xã Thăng Bình, TP. 

Đà Nẵng 

0235.3874218 

0235.3885175 

0235.3656555 

7 
H. Phú Ninh 

H. Tiên Phước 

TAND khu 

vực 7 - Đà 

Nẵng 

Số 7 Nguyễn Tất 

Thành, xã Chiên 

Đàn, TP. Đà Nẵng 

0235.2245525 

0235.3890831 

8 
H. Bắc Trà My 

H. Nam Trà My 

TAND khu 

vực 8 - Đà 

Nẵng 

Số 119 Nguyễn Văn 

Linh, tổ Đồng Bàu, 

xã Trà My, TP. Đà 

Nẵng 

0235.3893983 

0235.3880724 

9 
H. Phước Sơn 

H. Hiệp Đức 

TAND khu 

vực 9 - Đà 

Nẵng 

Số 194 Hùng 

Vương, xã Hiệp 

Đức, TP. Đà Nẵng 

0235.3883232 

0235.3881299 

10 

H. Duy Xuyên 

Tx. Điện Bàn 

Tp. Hội An 

TAND khu 

vực 10 - Đà 

Nẵng 

Số 20 Hoàng Diệu, 

phường Điện Bàn, 

TP. Đà Nẵng 

0235.3861278 

0235.3867336 

0235.3877548 

11 
H. Nam Giang 

H. Đại Lộc 

TAND khu 

vực 11 - Đà 

Nẵng 

Thôn Quảng Huế, 

xã Đại Lộc, TP. Đà 

Nẵng 

0235.3865251 

0235.3861278 
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Đối với những tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài 

(đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài) sẽ thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm thuộc về Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. Người nước ngoài tham gia vụ việc dân sự có hai trường hợp: 

Thứ nhất, đương sự là người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công 

tác ở Việt Nam. 

Thứ hai, đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt 

Nam. 

Đối với trường hợp người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công tác ở 

Việt Nam mà là đương sự trong vụ việc dân sự thì dù họ có mặt hay không có mặt tại 

thời điểm khởi kiện, yêu cầu thì đều xem là vụ việc có đương sự ở nước ngoài và thuộc 

thẩm quyền giải quyết của TAND cấp tỉnh. 

Trường hợp đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác ở 

Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự 

thì cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp tỉnh. 

Về trường hợp đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác 

ở Việt Nam và có mặt tại Việt Nam vào thời điểm tòa án thụ lý vụ việc dân sự thì vụ 

việc sẽ không coi là có đương sự ở nước ngoài và vụ việc sẽ thuộc thẩm quyền của tòa 

án nhân dân khu vực. 

Ngoài ra, trong một số trường hợp Toà án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy các vụ 

án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân khu vực lên để giải quyết 

khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Toà án nhân dân khu vực. 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

3.1.3. Xác định thẩm quyền theo lãnh thổ 

12 
H. Tây Giang 

H. Đông Giang 

TAND khu 

vực 12 - Đà 

Nẵng 

Số 168 Hồ Chí 

Minh, thôn Gừng, 

xã Đông Giang, TP. 

Đà Nẵng 

0235.3898222 

0235.3796467 

STT Tỉnh/Huyện 

Tên Tòa án sau 

khi sáp nhập 

(từ ngày 

01/7/2025) 

Địa chỉ trụ sở Số điện thoại 

1 
Thành phố Đà Nẵng 

Tỉnh Quảng Nam 

TAND thành 

phố Đà Nẵng 

Số 374 Núi Thành, 

phường Hòa Cường, 

TP. Đà Nẵng 

02363.822.063 
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Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ về giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng 

tín dụng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015 cụ thể như sau: 

Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn 

có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức là nơi có thẩm quyền những tranh chấp về hợp 

đồng tín dụng.  

Các đương sự có quyền thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nhân 

dân nơi cư trú làm việc của nguyên đơn nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở 

nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức để giải quyết.  

3.1.4. Xác định thẩm quyền theo lựa chọn của nguyên đơn 

Theo quy định tại Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền của Tòa 

án theo sự lựa chọn của nguyên đơn trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng 

được xác định như sau: Nếu không biết nơi cư trú làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên 

đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị 

đơn có tài sản giải quyết. 

Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có 

thể yêu cầu Tòa án tại nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh để yêu cầu 

giải quyết.  

Nếu bị đơn không có nơi cư trú làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh 

chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú làm việc, có 

trụ sở giải quyết.  

Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa 

án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết.  

Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn 

có thể yêu cầu Tòa án tại nơi một trong các bị đơn cư trú làm việc, có trụ sở.  

3.2. Đối với xét xử phúc thẩm 

Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nhận định về kháng cáo, 

kháng nghị; các tình tiết của vụ án, vụ việc; căn cứ áp dụng pháp luật và việc xét xử, 

giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền chấp nhận hoặc 

không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; giữ nguyên, hủy, sửa bản án, quyết định sơ 

thẩm; bảo vệ bản án, quyết định đã xét xử, giải quyết đúng pháp luật; khắc phục những 

sai sót và thực hiện thẩm quyền khác theo quy định của luật. 

Thẩm quyền của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh1:  

+ Tòa Dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án nhân dân khu vực bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật; 

+ Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; bản án, quyết 

 
1 Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa 

án 2025 
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định dân sự về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ chưa có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án nhân dân khu vực bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định. 

Tòa Kinh tế thuộc một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết yêu 

cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. 

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh2: Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm 

quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định chưa có 

hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc 

thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực 

nhưng bị kháng nghị theo quy định pháp luật;  

Thẩm quyền của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng3 

Phúc thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác đã được Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm mà bản án, quyết định chưa có hiệu 

lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.  

Ví dụ: Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng đã thụ lý, xét xử sơ thẩm tuy nhiên 

đương sự không đồng ý với toàn bộ bản án hoặc một phần bản án đã tuyên thì có quyền 

nộp đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng xem xét lại bản án sơ thẩm đã tuyên.  

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thụ lý, xét xử sơ thẩm tuy nhiên đương 

sự không đồng ý với toàn bộ bản án hoặc một phần bản án đã tuyên thì sẽ nộp đơn kháng 

cáo yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao tại Đà Nẵng để xem xét lại bản án sơ thẩm đã tuyên.  

Tên Tòa án Địa chỉ Số điện thoại 

Tòa phúc thẩm - 

Tòa án nhân dân tối 

cao tại Đà Nẵng 

372 đường Núi Thành, Phường Hòa 

Cường, Thành phố Đà Nẵng 

02363.822.673 

02363.889.870 

4. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và nộp hồ sơ khởi kiện 

4.1. Điều kiện về chủ thể ký đơn khởi kiện 

- Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ 

người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi 

kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá 

nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ; 

- Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự 

mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú 

của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp 

 
2 Điều 37 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật 

Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2025 
3 Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực 

hiện thẩm quyền của các tòa án nhân dân 
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pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc 

điểm chỉ; 

- Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015 là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không 

thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể 

nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự 

làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện. 

Về Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục 

tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, 

chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người 

đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy 

định của Luật doanh nghiệp. 

4.2. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện 

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: (Mẫu đơn số 01 đính kèm bài 

viết) 

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; 

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người 

khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường 

hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân 

hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, 

fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị 

kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp 

không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, 

làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện; 

Địa chỉ “nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng” của người bị kiện, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy định tại điểm đ, e khoản 4 Điều 189 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 là địa chỉ người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đã từng cư trú, làm việc hoặc có trụ sở mà người khởi kiện biết được gần nhất tính đến 

thời điểm khởi kiện và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn 

cứ khác chứng minh. 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân 

hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, 

fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx
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Địa chỉ “nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng” của người bị kiện, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy định tại điểm đ, e khoản 4 Điều 189 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 là địa chỉ người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đã từng cư trú, làm việc hoặc có trụ sở mà người khởi kiện biết được gần nhất tính đến 

thời điểm khởi kiện và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn 

cứ khác chứng minh. 

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng 

của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể 

yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có); 

- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. 

4.3. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án 

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có 

đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp tại Tòa án; 

- Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; 

- Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án 

(nếu có). 

Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy 

đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm 

theo đơn khởi kiện phải được gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án. 

Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được 

ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. 

Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi 

thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự 

phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương 

sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện 

do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến. 

- Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến 

thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn. 

- Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 41 của Bộ 

luật này thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không 

đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 190 Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015. 

Tài liệu đính kèm thường kèm theo đơn khởi kiện  
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- Hợp đồng tín dụng và các phụ lục hợp đồng kèm theo (bản sao chứng thực); 

- Hợp đồng thế chấp tài sản, phụ lục kèm theo (bản sao chứng thực); 

- Văn bản/Đơn đăng ký giao dịch đảm bảo (bản sao chứng thực); 

- Hồ sơ tài sản bảo đảm: Sổ hồng/sổ đỏ; cavet xe ô tô hoặc hồ sơ tài sản liên 

quan khác (bản sao chứng thực); 

- Bảng tính lãi do Ngân hàng tính hoặc khách hàng tự tính; 

- Hồ sơ làm việc với Ngân hàng: Thông báo nợ; Biên bản làm việc; Quyết định 

thu giữ tài sản bảo đảm (nếu có); 

- Chứng từ/tài liệu chứng minh việc thanh toán nợ cho Ngân hàng (nếu có); 

- Hồ sơ pháp lý cá nhân: CMND/CCCD; Sổ hộ khẩu/Đăng ký tạm trú; Đăng ký 

kết hôn; 

- Hồ sơ pháp lý Ngân hàng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép 

thành lập và hoạt động của Ngân hàng (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ. 

Ngoài các tài liệu, hồ sơ trên, Bên vay/Bên thế chấp cần chuẩn bị bản tự khai để 

nộp cho Tòa án lúc làm việc lần đầu tiên, nội dung bản tự khai cũng tương tự như Đơn 

khởi kiện nhưng có thể trình bày cụ thể hơn nữa những yêu cầu của mình để Tòa án xem 

xét giải quyết. 

4.4. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện 

4.4.1. Nộp trực tiếp: 

Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện 

nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; 

trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì 

Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn. 

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác 

nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu 

chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ n.gày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông 

báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức 

gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua 

Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 

4.4.2. Nộp trực tuyến 

Sau khi nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo bằng phương tiện điện 

tử, Tòa án phải in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện theo quy định 

của pháp luật tố tụng. 

Tòa án gửi thông báo đã nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cho người khởi 

kiện từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người 



 

14 

 

khởi kiện. Nội dung thông báo theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng 

hành chính và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. 

Kết quả xử lý đơn khởi kiện được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa 

án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện. 

Thời gian giải quyết: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án 

Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải 

xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: 

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; 

- Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút 

gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 

hoặc khoản 5 Điều 317 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

-  Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi 

kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; 

- Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án. 

4.5. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện 

Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây: 

Thứ nhất, Người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 186 

và Điều 187 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng 

dân sự; 

Thứ hai, Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều 

kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong 

các điều kiện đó; 

Thứ ba, Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay 

đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, 

thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản 

cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà 

Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu và theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện 

lại; 

Thứ tư, Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự 

2015 mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ 
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trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc 

có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng; 

Thứ năm, Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; 

Thứ sáu, Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu 

của Thẩm phán quy định tại khoản 2 Điều 193 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ 

nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có 

nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ 

mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho 

người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ 

đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người 

bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, 

giải quyết theo thủ tục chung. 

“Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được xác định 

như sau: 

- Nếu người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công dân Việt 

Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt 

Nam sinh sống thì nơi cư trú của họ là địa chỉ chỗ ở hợp pháp mà người bị kiện, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thường trú hoặc tạm trú hoặc đang sinh sống theo quy 

định của Luật cư trú; 

- Nếu người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam thì nơi cư trú của họ được xác định theo quy định của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nếu người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người nước ngoài, 

người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì nơi cư trú của họ được xác định căn cứ 

vào tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện cung cấp hoặc theo tài liệu, chứng cứ do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, xác nhận; 

- Nếu người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức 

có quốc tịch Việt Nam thì địa chỉ của cơ quan, tổ chức được xác định là nơi cơ quan, tổ 

chức đó có trụ sở chính hoặc chi nhánh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc theo quy định của pháp luật; 

Trường hợp cơ quan, tổ chức có quốc tịch nước ngoài thì địa chỉ của cơ quan, tổ 

chức được xác định căn cứ vào tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện cung cấp hoặc theo 

tài liệu, chứng cứ do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận. 

Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc 

ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn 

khởi kiện; 
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Thứ bảy, Người khởi kiện rút đơn khởi kiện. 

Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, 

Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện 

kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người 

khởi kiện phải được sao chụp và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến 

nghị khi có yêu cầu. 

Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây: 

- Người khởi kiện đã có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự; 

- Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi 

thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, 

thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, 

đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa chấp 

nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại; 

- Đã có đủ điều kiện khởi kiện; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4.6. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 

Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 

189 của Bộ luật tố tụng 2015 thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn 

đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do 

Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể 

gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi 

trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ 

nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không 

tính vào thời hiệu khởi kiện. 

Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy 

định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán tiếp tục việc 

thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi 

kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện. 

4.7. Tạm ứng án phí, án phí trong giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng: 

- Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án 

phí sơ thẩm, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

Theo quy định khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì đối với 

tranh chấp hợp đồng tín dụng trường hợp được miễn tạm ứng án phí gồm trẻ em; cá 

nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với 

cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia 
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đình liệt sĩ. Người đề nghị miễn tạm ứng án phí, án phí dân sự phải có đơn xin miễn 

tạm ứng án phí, án phí dân sự nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, 

chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm 

ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, 

Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng 

án phí, án phí. Trường hợp không miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do. 

-  Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được 

Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm. 

- Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong 

trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án 

phí, kể cả đối với các vụ án không có giá ngạch. 

- Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ 

án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường 

hợp xét xử vụ án đó. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 3 Điều 320 của 

Bộ luật tố tụng dân sự thì các đương sự phải chịu 50% án phí giải quyết vụ án theo thủ 

tục rút gọn. 

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án 

về việc nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố 

đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải nộp 

tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp 

có lý do chính đáng. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có 

giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân 

sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải 

quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự 

không có giá ngạch. 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án cấp sơ 

thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng 

án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp 

có lý do chính đáng. Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án dân sự bằng 

mức án phí dân sự phúc thẩm. 

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016) 

STT Tên án phí Mức thu 



 

18 

 

1. Án phí dân sự sơ thẩm  

1.1 

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn 

nhân và gia đình, lao động không 

có giá ngạch 

300.000 đồng 

1.2 
Đối với tranh chấp về kinh doanh, 

thương mại không có giá ngạch 
3.000.000 đồng 

1.3 
Đối với tranh chấp về dân sự, hôn 

nhân và gia đình có giá ngạch 
 

a Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng 

b 
Từ trên 6.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng 
5% giá trị tài sản có tranh chấp 

c 
Từ trên 400.000.000 đồng đến 

800.000.000 đồng 

20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài 

sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 

đồng 

d 
Từ trên 800.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng 

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài 

sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng 

đ 
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 

4.000.000.000 đồng 

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài 

sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 

đồng 

e Từ trên 4.000.000.000 đồng 

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị 

tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 

đồng. 

1.4 
Đối với tranh chấp về kinh doanh, 

thương mại có giá ngạch 
 

a Từ 60.000.000 đồng trở xuống 3.000.000 đồng 

b 
Từ trên 60.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng 
5% của giá trị tranh chấp 

c 
Từ trên 400.000.000 đồng đến 

800.000.000 đồng 

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị 

tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng 
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d 
Từ trên 800.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng 

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị 

tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng 

đ 
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 

4.000.000.000 đồng 

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị 

tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng 

e Từ trên 4.000.000.000 đồng 
112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị 

tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng 

5. Lưu ý về giai đoạn hòa giải tại trung tâm đối thoại hòa giải 

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi 

Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải 

quyết vụ việc dân sự theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. 

Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong vụ án 

tranh chấp Hợp đồng tín dụng4: 

- Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo 

đức xã hội. 

- Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 

không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa 

giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng. 

- Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại. 

- Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. 

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Do đó, trong trường hợp người khởi kiện, người bị kiện trong vụ án tranh chấp 

hợp đồng tín dụng đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại thì Tòa án có thẩm quyền 

sẽ chuyển đơn qua Tòa án để xem xét thụ lý vụ việc, nhằm tiết kiệm thời gian trong 

trường hợp không thống nhất được từ trước giữa hai bên. 

Thời hạn hòa giải, đối thoại tại Tòa án5 

- Thời hạn hòa giải, đối thoại là 20 ngày kể từ ngày Hòa giải viên được chỉ định; 

đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

- Các bên có thể thống nhất kéo dài thời hạn hòa giải, đối thoại, nhưng không quá 

02 tháng. 

Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án6 

Kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được công nhận khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

 
4 Điều 19 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 
5 Điều 20 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 
6 Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 
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- Các bên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

- Các bên là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận, thống nhất; 

- Nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi 

phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với 

Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

- Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại của các bên liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa 

giải, đối thoại thì thỏa thuận, thống nhất chỉ được công nhận khi có ý kiến đồng ý bằng 

văn bản của họ; 

- Trường hợp các bên thỏa thuận, thống nhất được một phần tranh chấp dân sự, 

một phần khiếu kiện hành chính thì chỉ được công nhận khi nội dung thỏa thuận, thống 

nhất không liên quan đến các phần khác của tranh chấp, khiếu kiện đó. 

Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại 

Tòa án7: 

- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có hiệu lực pháp 

luật và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. 

- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành được thi hành theo quy định của 

pháp luật về thi hành án dân sự. 

6. Lưu ý về thời hiệu khởi kiện tranh chấp Hợp đồng tín dụng 

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa 

án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn 

đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. 

6.1. Thời hiệu khởi kiện 

Trong trường hợp bên vay trong hợp đồng không trả được nợ thì: 

- Đối với yêu cầu trả tiền nợ gốc thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện do đây là 

yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu8; 

- Đối với yêu cầu trả tiền lãi, thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày người có 

quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm9. 

Trường hợp xác định tranh chấp hợp đồng tín dụng là tranh chấp thương mại thì thời 

hiệu khởi kiện là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.10 

6.2. Khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng: 

Căn cứ Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời gian không tính vào thời hiệu 

khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy 

ra một trong các sự kiện sau đây: 

 
7 Điều 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 
8 Khoản 2, Điều 155 Bộ luật Dân sự năm 2015  
9 Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 
10 Điều 319 Luật Thương mại năm 2005 
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- Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi 

kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường 

trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép. 

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm 

cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình; 

- Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có 

quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có 

người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: 

+ Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; 

+ Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được. 

6.3. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng: 

Điều 157 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt 

đầu lại trong trường hợp sau đây: 

- Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối 

với người khởi kiện; 

- Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình 

đối với người khởi kiện; 

- Các bên đã tự hòa giải với nhau. 

Về thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện, tại Câu 4 Công văn 443/VKSTC-

V9 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trả lời vướng mắc từ thực tiễn như 

sau: 

Vướng mắc: Ngày 01/01/2017, ông A vay của Ngân hàng 01 tỷ đồng, thời hạn 

vay 12 tháng, lãi suất 12%/năm, ngày hết hạn hợp đồng là ngày 01/01/2018. Đến hạn 

hợp đồng ông A không trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, nhưng Ngân hàng không khởi 

kiện. 

Ngày 01/4/2021, Ngân hàng mời ông A lên làm việc để thống nhất số tiền vốn, 

lãi còn nợ và đưa ra phương án trả nợ, tại buổi làm việc ông A thừa nhận còn nợ Ngân 

hàng 01 tỷ tiền nợ gốc và 200 triệu đồng tiền lãi, nhưng ông A vẫn không trả vốn và lãi 

mặc dù được Ngân hàng nhắc nhở nhiều lần. Ngày 01/7/2021, Ngân hàng khởi kiện yêu 

cầu ông A trả nợ gốc và lãi. Sau khi Tòa án thụ lý vụ án, ông A yêu cầu Tòa án áp dụng 

thời hiệu khởi kiện. 
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Trong trường hợp này, thời hiệu khởi kiện của Ngân hàng được tính từ ngày hết 

hạn hợp đồng là 01/01/2018 hay ngày ông A thừa nhận nợ 01/4/2021? 

VKSNDTC trả lời vướng mắc trên như sau: 

- Đối với yêu cầu trả tiền nợ gốc thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện do đây là 

yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu 

- Đối với yêu cầu trả tiền lãi, thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày người có 

quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Trong vụ án trên, mặc dù ông A vi phạm nghĩa vụ trả nợ từ 01/01/2018 nhưng 

Ngân hàng không có ý kiến gì. Đến 01/4/2021, Ngân hàng mời ông A lên làm việc để 

thống nhất số tiền vốn, lãi còn nợ và đưa ra phương án trả nợ. Do đó, có thể hiểu Ngân 

hàng đã đồng ý gia hạn nợ cho ông A, giữa Ngân hàng và ông A có thỏa thuận mới về 

thời hạn trả nợ. Do đó, thời hạn 03 năm được tính từ ngày ông A vi phạm nghĩa vụ trả 

nợ sau khi đã chốt lại nợ với Ngân hàng. 

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra 

sự kiện theo các trường hợp nêu trên. 

6.4. Điều kiện áp dụng thời hiệu: 

Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một 

bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ 

thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng 

thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục 

đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.11 

Khi hết thời hiệu khởi kiện, chủ thể vẫn có quyền gửi đơn khởi kiện đến Tòa án 

có thẩm quyền, yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đối với vụ 

việc hết thời hiệu khởi kiện nhưng người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu từ 

chối áp dụng thời hiệu, không ai có yêu cầu Tòa án áp dụng quy định về thời hiệu khởi 

kiện thì Tòa án vẫn giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

6.5. Thời điểm yêu cầu áp dụng thời hiệu 

Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, 

quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết12; 

6.6. Hậu quả của áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện theo yêu cầu 

Chỉ khi hết thời hiệu khởi kiện và có đương sự yêu cầu áp dụng quy định về thời 

hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án thì Tòa án mới 

căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 để quyết 

định đình chỉ giải vụ án. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, đương sự không 

có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đó. Như vậy, Tòa án không được 

tự ý viện dẫn lý do đã hết thời hiệu khởi kiện để đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.  

  

 
11 Khoản 2 Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
12 Điểm e, Khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
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II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP 

ĐỒNG TÍN DỤNG THEO THỦ TỤC SƠ THẨM 

 

1. Thụ lý vụ án13  

- Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người 

khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp 

họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

- Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người 

khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được 

 
13 Điều 195, khoản 1, khoản 2 Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

Hình 1. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự cấp sơ thẩm 
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giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm 

ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. 

- Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí. 

- Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án 

phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ 

kèm theo. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông 

báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã 

thụ lý vụ án. 

Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu Tòa án hỗ trợ trong việc gửi tài liệu, 

chứng cứ thì kèm theo thông báo về việc thụ lý vụ án, Tòa án gửi cho bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. 

2. Quyền yêu cầu bổ sung đơn kiện, rút một phần, toàn bộ đơn kiện, quyền 

phản tố, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ phản tố 

2.1. Quyền yêu cầu bổ sung đơn kiện, rút một phần, toàn bộ đơn kiện 

Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn: 

- Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015. 

- Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện. 

- Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 

Chủ thể yêu cầu: Là nguyên đơn trong vụ án dân sự. Khoản 2 Điều 71 Bộ Luật 

tố tụng dân sự 2015 về quyền của nguyên đơn: “Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; 

rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện”. 

Thời điểm đưa ra yêu cầu: Nguyên đơn có quyền bổ sung, rút một phần, toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện trong toàn bộ thời gian giải quyết vụ, ngay cả trong phiên tòa sơ thẩm. 

Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc 

thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu 

phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu. 

Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút 

yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với 

phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút14. 

Thay đổi địa vị tố tụng: Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, 

nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố của mình thì bị đơn trở thành nguyên đơn 

và nguyên đơn trở thành bị đơn15. 

 
14 Điều 244 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
15 Khoản 1 Điều 245 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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2.2. Quyền yêu cầu phản tố, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ phản tố16  

Chủ thể yêu cầu: Là bị đơn trong vụ án dân sự. Khoản 4 Điều 72 Bộ Luật tố tụng 

dân sự 2015 về quyền của bị đơn: “Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có 

liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên 

đơn”. 

Thời điểm đưa ra yêu cầu: Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời 

điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 

Điều kiện để được coi là yêu cầu phản tố: Yêu cầu của bị đơn chỉ được coi là 

yêu cầu phản tố khi đáp ứng được một trong các điều kiện sau: 

- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập; 

- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 

lập; 

- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng 

một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn. 

3. Thủ tục công khai chứng cứ và hòa giải 

3.1. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải 

a. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ: 

Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có mặt, 

vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông báo. Thẩm phán 

chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia, phổ biến 

cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của Bộ luật này. 

Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, Thẩm phán công bố tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề sau đây: 

- Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi 

kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa 

thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết; 

- Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho 

đương sự khác; 

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu 

Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại 

phiên tòa; 

- Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết. 

Sau khi các đương sự đã trình bày xong, Thẩm phán xem xét các ý kiến, giải 

quyết các yêu cầu của đương sự quy định tại khoản 2 Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự 

 
16 Điều 200 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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2015. Trường hợp người được Tòa án triệu tập vắng mặt thì Tòa án thông báo kết quả 

phiên họp cho họ. 

b. Thủ tục tiến hành hòa giải được thực hiện như sau: 

- Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau 

về việc giải quyết vụ án; 

- Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung 

tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề 

xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có); 

- Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của 

mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản 

đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề 

xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu 

cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị 

đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những 

vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có); 

- Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến; 

- Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày 

hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, 

chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, 

chưa thống nhất; 

- Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống 

nhất. 

Trường hợp 1: Hòa giải thành 

 Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết 

trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay 

cho các đương sự tham gia hòa giải17. 

Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:18 

Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương 

sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc 

một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm 

sát cùng cấp. 

 
17 Khoản 5 Điều 211 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
18 Điều 212 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

Trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự 

2015 mà các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thỏa 

thuận đó chỉ có giá trị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra quyết định 

công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trường 

hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì 

thỏa thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu được 

đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản. 

Trường hợp 2: Hòa giải không thành 

Nếu các bên không thống nhất được tất cả các vấn đề đang tranh chấp thì Tòa án 

lập biên bản hòa giải không thành. Sau đó có thể ấn định lịch hòa giải tiếp theo hoặc ra 

quyết định đưa vụ án ra xét xử.  

3.2. Thời điểm tiến hành hòa giải và số lần hòa giải  

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay không 

có quy định nào về thời điểm mở phiên họp hòa giải mà chỉ quy định: “Trong thời hạn 

chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận 

với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến 

hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này hoặc vụ án được 

giải quyết theo thủ tục rút gọn”. Số lượng buổi hòa giải tùy thuộc vào đối tượng, tính 

chất, điều kiện, hoàn cảnh mâu thuẫn, tranh chấp, mối quan hệ… của các bên tranh chấp 

mà Tòa án lựa chọn thời điểm tiến hành hòa giải cho phù hợp. Trên thực tế, việc hòa 

giải có thể tiến hành đến 2-3 lần, nếu hòa giải không thành thì Tòa án sẽ đưa vụ án ra 

xét xử. 

4. Các thủ tục tố tụng khác có khả năng phát sinh: 

4.1. Thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản 

a) Thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ: 

Đối với những tranh chấp hợp đồng tín dụng có tài sản đảm bảo thì theo yêu cầu 

của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định 

tại chỗ đối với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, 

thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước 

việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định 

đó.  Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng, là căn cứ để giải quyết vụ việc 

dân sự một cách chính xác, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các 

bên đương sự. 

Theo nội dung Hướng dẫn 25/HD-VKSTC năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao hướng dẫn một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương 

mại về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thì mục 8 có chỉ ra không ít trường hợp, Tòa 

án không xem xét thẩm định tại chỗ, vì cho rằng không có ai yêu cầu, hoặc trường hợp 
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vụ án bị hủy để xét xử lại thì Tòa án cho rằng giai đoạn xét xử trước đây đã xem xét 

thẩm định tại chỗ. Vi phạm này, dẫn đến bản án, quyết định bị hủy ở cấp giám đốc thẩm. 

Do đó khi xem xét, thẩm định tại chỗ, Kiểm sát viên phải xem xét Tòa án phải mô tả 

đúng, đầy đủ hiện trạng tài sản thế chấp, đo vẽ, xác định chính xác cụ thể vị trí tài sản 

(trường hợp cần thiết phải có bản ảnh để quan sát tài sản trên thực tế); đồng thời xác 

định người có quyền đối với tài sản thế chấp, hoặc ai đang quản lý, sử dụng tài sản thế 

chấp và tài sản thế chấp trên thực tế có khác gì so với tài sản thể hiện trên giấy tờ hay 

không để giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để. 

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ19 

- Người yêu cầu Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ phải nộp tiền tạm ứng chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ theo yêu cầu của Tòa án. 

- Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ 

thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc 

thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ20 

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định như 

sau: Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ không 

được Tòa án chấp nhận. 

b) Định giá tài sản21 

Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài 

sản đang tranh chấp. Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho 

Tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm 

định giá tài sản. 

Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự; 

b) Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc 

đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản; 

c) Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức 

giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm 

định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá. 

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản22 

 
19 Điều 156 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
20 Điều 157 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
21 Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
22 Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định 

như sau: 

- Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. 

- Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu 

Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định 

giá tài sản. Trường hợp có nhiều đương sự, thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm 

ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà Tòa án quyết định. 

- Nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản khi 

Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá theo quy định. 

Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá: 

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá được xác định 

như sau: 

- Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được 

Tòa án chấp nhận. 

- Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản khi các bên thỏa thuận với 

nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi 

có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc 

người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật 

khi thẩm định giá, thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được xác định như sau: 

+ Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá chứng minh 

quyết định định giá tài sản của Tòa án là có căn cứ; 

+ Tòa án trả chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh quyết 

định định giá tài sản của Tòa án là không có căn cứ. 

c) Hậu quả khi không nộp tiền tạm ứng chi phí thẩm định tại chỗ, định giá tài 

sản23: 

Trường hợp nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi 

phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án ra quyết 

định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự  

Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác 

theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị 

đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

4.2. Đối với tranh chấp Hợp đồng tín dụng có đương sự ở nước ngoài24: 

- Người khởi kiện, người yêu cầu phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của 

đương sự ở nước ngoài trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu kèm theo giấy tờ, tài liệu xác 

thực họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự đó. 

 
23 Điểm đ, Khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
24 Điều 473 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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Trường hợp không ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước 

ngoài hoặc thiếu những nội dung trên thì phải bổ sung trong thời hạn do Tòa án ấn định, 

hết thời hạn đó mà không cung cấp được thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. 

-  Trường hợp không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài thì người 

khởi kiện, người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài xác định địa chỉ của đương sự hoặc có thể yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu Tòa án Việt Nam hoặc 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết theo 

quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trả lời cho Tòa án Việt Nam 

không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài hoặc sau 06 tháng mà không 

có trả lời thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. 

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài gửi cho Tòa án Việt Nam25 

+ Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

nước ngoài lập, cấp, xác nhận trong các trường hợp sau: 

- Giấy tờ, tài liệu và bản dịch tiếng Việt có công chứng, chứng thực đã được hợp 

pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy tờ, tài liệu đó được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

+ Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ, tài liệu do cá nhân cư trú ở nước ngoài lập 

trong các trường hợp sau đây: 

- Giấy tờ, tài liệu lập bằng tiếng nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt có công 

chứng, chứng thực hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Giấy tờ, tài liệu được lập ở nước ngoài được công chứng, chứng thực theo quy 

định của pháp luật nước ngoài và đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy tờ, tài liệu do công dân Việt Nam ở nước ngoài lập bằng tiếng Việt có chữ 

ký của người lập giấy tờ, tài liệu đó và đã được công chứng, chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

4.3. Thủ tục giám định tài liệu, chữ ký26 

Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu 

giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu 

của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết 

định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc 

dân sự. 

Hồ sơ yêu cầu giám định: 

 
25 Điều 478 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
26 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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- Người yêu cầu giám định phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối 

tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) và bản sao giấy tờ chứng minh 

mình là đương sự trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng hoặc người đại diện hợp 

pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định. 

- Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây: 

+ Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; 

+ Nội dung yêu cầu giám định; 

+ Tên và đặc điểm của đối tượng giám định; 

+ Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có); 

+ Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định; 

+ Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định. 

5. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm: 

Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục 

rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau: 

a) Đối với các vụ án tranh chấp Hợp đồng tín dụng được xác định là tranh chấp 

hợp đồng dân sự thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án; 

b) Đối với các vụ án tranh chấp Hợp đồng tín dụng được xác định là tranh chấp 

về kinh doanh, thương mại thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. 

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách 

quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng 

không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp a) nêu trên và không quá 01 tháng 

đối với vụ án thuộc trường hợp b) nêu trên. 

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn 

bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật. 

Đối với vụ án có yếu tố nước ngoài thì thời hạn mở phiên tòa, phiên họp hòa giải 

được xác định như sau27: 

- Phiên họp hòa giải phải được mở sớm nhất là 06 tháng và chậm nhất là 08 tháng, 

kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên họp hòa giải (nếu có) 

được ấn định cách ngày mở phiên họp hòa giải chậm nhất là 01 tháng; 

- Phiên tòa phải được mở sớm nhất là 09 tháng và chậm nhất là 12 tháng, kể từ 

ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên tòa (nếu có) được ấn định 

cách ngày mở phiên tòa chậm nhất là 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

477 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

6. Trình tự tổ chức phiên tòa sơ thẩm: 

Phần 1: Chuẩn bị khai mạc phiên tòa28  

 
27 Khoản 2 Điều 476 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
28 Điều 237 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau 

đây: 

- Phổ biến nội quy phiên tòa. 

- Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do. 

- Ổn định trật tự trong phòng xử án. 

- Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng 

xử án. 

Lưu ý khi đi tới Tòa cần mang theo: 

- Căn cước công dân;  

- Giấy triệu tập, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thông báo của Tòa án đúng ngày 

giờ; 

- Các hồ sơ cần thiết trong vụ án. 

Phần 2: Khai mạc phiên tòa29 

Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

- Thư ký phiên tòa báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những 

người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt. 

- Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, người tham 

gia tố tụng khác. 

- Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham 

gia tố tụng khác. 

- Chủ toạ phiên tòa giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người giám 

định, người phiên dịch. 

- Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành 

tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có yêu cầu thay đổi ai không. 

- Yêu cầu người làm chứng cam kết khai báo đúng sự thật, nếu khai không đúng 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa 

thành niên. 

- Yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp kết quả giám định 

chính xác, phiên dịch đúng nội dung cần phiên dịch. 

Lưu ý: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của 

họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu 

có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 
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Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa30. 

- Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu.  

+ Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện hay không. 

+ Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố hay 

không. 

+ Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ 

sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không. 

Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu 

- Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu 

việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu 

cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu. 

- Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc 

rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối 

với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút. 

- Chủ tọa phiên tòa hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án hay không; trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và 

không trái đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của các đương sự về việc giải quyết vụ án. 

Phần 3: Tranh tụng tại phiên tòa 

[1]. Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự 

Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự 

không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các đương sự trình bày 

theo trình tự sau đây: 

a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu cầu 

và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. 

Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án thì đại diện cơ quan, tổ chức trình 

bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp 

pháp; 

b) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày ý kiến của bị đơn 

đối với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ để 

chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ sung 

ý kiến; 

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với yêu cầu, đề 
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nghị của nguyên đơn, bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến. 

Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề 

nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp 

pháp. 

 [2]. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa31 

Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự theo quy định tại Điều 248 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo sự 

điều hành của chủ tọa phiên tòa, thứ tự hỏi của từng người được thực hiện như sau: 

Thứ nhất, Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 

hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

Thứ hai, Những người tham gia tố tụng khác; 

Thứ ba, Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân; 

Thứ tư, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 

hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng. 

Hỏi nguyên đơn32 

Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn. 

Chỉ hỏi nguyên đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của nguyên đơn, nguyên đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn 

với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của bị đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 

Nguyên đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của nguyên đơn trả lời thay cho nguyên đơn và sau đó nguyên đơn trả lời bổ sung. 

Hỏi bị đơn33 

Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn. 

Chỉ hỏi bị đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị đơn, bị đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời khai của 

họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu, lời trình bày của nguyên đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 

Bị đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

đơn trả lời thay cho bị đơn và sau đó bị đơn trả lời bổ sung. 

 
31 Điều 249 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan34 

Trường hợp có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì phải hỏi riêng 

từng người một. 

Chỉ hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về những vấn đề mà họ, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc 

mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu, đề nghị, lời trình bày 

của nguyên đơn, bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của họ trả lời thay cho họ và sau đó họ trả lời bổ sung. 

Hỏi người làm chứng, Hỏi người giám định35 

Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa 

Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ tọa phiên 

tòa hỏi Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

và những người tham gia tố tụng khác xem họ có yêu cầu hỏi vấn đề gì nữa không; 

trường hợp có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là có căn cứ thì chủ tọa phiên tòa 

quyết định tiếp tục việc hỏi. 

Tranh luận  

Trình tự phát biểu khi tranh luận 36 

Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên 

tòa. Trình tự phát biểu khi tranh luận được thực hiện như sau: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày. Nguyên đơn 

có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện cơ quan, 

tổ chức trình bày ý kiến. Người có quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ có quyền bổ 

sung ý kiến; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn tranh luận, đối đáp. Bị đơn 

có quyền bổ sung ý kiến; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trình bày. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến; 

- Các đương sự đối đáp theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa; 

- Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh luận 

bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì họ tự mình trình bày khi tranh luận. 

Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác thì 

chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó các đương sự có mặt tại 

phiên tòa tranh luận và đối đáp. 

 
34 Điều 252 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
35 Điều 253, 257 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
36 Điều 260 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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Phát biểu khi tranh luận và đối đáp37 

Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải 

quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập 

được và đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa cũng như kết quả việc hỏi tại phiên tòa. 

Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. 

Phát biểu của Kiểm sát viên38 

Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, Kiểm 

sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về 

việc giải quyết vụ án. 

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến 

cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 

Trở lại việc hỏi và tranh luận39 

Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem 

xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định 

trở lại việc hỏi và tranh luận. 

Tạm ngưng phiên tòa (trường hợp nào, thời gian tạm ngưng, …)40 

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền quyết định tạm ngừng phiên 

tòa khi có một trong các căn cứ sau đây: 

- Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác 

mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay 

thế được người tiến hành tố tụng; 

- Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác 

mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người 

tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt; 

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện 

thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa; 

- Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại; 

- Các đương sự thống nhất đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải; 

- Cần phải báo cáo Chánh án Tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 221 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm 

ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm 

ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì Hội đồng 

xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục 

 
37 Điều 261 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
38 Điều 262 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
39 Điều 263 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
40 Điều 259 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Hội đồng xét xử 

phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng 

cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa. 

Phần 4: Nghị án và tuyên án 

Nghị án 

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. 

Chỉ có các thành viên Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các 

thành viên Hội đồng xét xử phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, nếu vụ án thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì còn phải căn cứ vào 

tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc 

lẽ công bằng, để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số 

về từng vấn đề. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa biểu 

quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn 

bản và được đưa vào hồ sơ vụ án. 

Khi nghị án phải có biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận và quyết định của 

Hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được các thành viên Hội đồng xét xử ký tên tại 

phòng nghị án trước khi tuyên án. 

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời 

gian dài thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng không quá 05 

ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa. 

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người 

tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa về giờ, ngày và địa điểm tuyên án. Trường hợp 

Hội đồng xét xử đã thực hiện việc thông báo mà có người tham gia tố tụng vắng mặt 

vào ngày, giờ và địa điểm tuyên án thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành việc tuyên án theo 

quy định tại Điều 267 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Tuyên án41 

Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự, đại diện cơ 

quan, tổ chức và cá nhân khởi kiện. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng 

vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 264 

của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án. 

Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc 

biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác 

của Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc thi hành bản án 

và quyền kháng cáo. 

Trường hợp Tòa án xét xử kín theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015 thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết 

định của bản án. 

 
41 Điều 267 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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Trường hợp đương sự cần có người phiên dịch thì người phiên dịch phải dịch lại 

cho họ nghe toàn bộ bản án hoặc phần mở đầu và phần quyết định của bản án được tuyên 

công khai. 

Bản án sơ thẩm42 

Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết 

định của Tòa án, cụ thể như sau: 

- Trong phần mở đầu phải ghi rõ tên Tòa án xét xử sơ thẩm; số và ngày thụ lý vụ 

án; số bản án và ngày tuyên án; họ, tên của các thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch; tên, địa chỉ của nguyên 

đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện; 

người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; đối 

tượng tranh chấp; số, ngày, tháng, năm của quyết định đưa vụ án ra xét xử; xét xử công 

khai hoặc xét xử kín; thời gian và địa điểm xét xử; 

- Trong phần nội dung vụ án và nhận định của Tòa án phải ghi yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn, yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu phản tố, đề 

nghị của bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các tình 

tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 4 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự 

pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để 

chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; 

- Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của Hội 

đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền kháng cáo đối với bản án; trường hợp có quyết 

định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó. 

Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo 

quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ 

đã được thi hành (nếu có) theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy và 

ghi rõ trong bản án. 

Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án43 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án 

cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện 

 
42 Điều 266 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 
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phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các 

báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp. 

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước. 

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi 

hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo 

trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy 

định của Luật hộ tịch. 

Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 

ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng thông 

tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông tin quy 

định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

III. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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Hình 2. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự cấp phúc thẩm 

1. Điều kiện phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm 

Việc xét xử phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng cáo của những người có quyền 

kháng cáo hoặc kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân. Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ 

xét xử đối với phần bản án bị kháng cáo, kháng nghị. 

2. Người có quyền kháng cáo và lưu ý về đơn kháng cáo, nộp đơn kháng cáo, 

tạm ứng án phí phúc thẩm 

2.1. Người có quyền kháng cáo44 

Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi 

kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân 
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sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 

2.2. Lưu ý về đơn kháng cáo, nộp đơn kháng cáo 

Lưu ý về đơn kháng cáo: 

Người kháng cáo là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự 

mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi 

họ, tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo. Ở 

phần cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ45. Nếu người 

kháng cáo không tự mình kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho 

mình kháng cáo.  

Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có thể tự mình 

làm đơn kháng cáo hoặc ủy quyền cho người khác làm đơn kháng cáo.  

 Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người mất 

năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo hoặc ủy quyền cho người 

khác làm đơn kháng cáo.  

Việc ủy quyền phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp 

pháp, trừ trường hợp văn bản ủy quyền đó được lập tại Tòa án có sự chứng kiến của 

Thẩm phán hoặc người được Chánh án Tòa án phân công. Trong văn bản ủy quyền phải 

có nội dung đương sự ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền kháng cáo bản án, 

quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm. 

(Mẫu đơn kháng cáo theo MẪU SỐ 02 kèm theo bài viết) 

Nộp đơn kháng cáo: 

Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định 

sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm 

thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo 

quy định của Bộ luật này.  

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung 

(nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

2.3. Thời hạn kháng cáo: 

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện 

không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì 

thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện 

đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính 

đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. 

Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án 

của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi 
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kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của 

Bộ luật này. 

Đối với các đương sự cư trú ở nước ngoài không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn 

kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án là 01 tháng, kể từ ngày bản án, quyết định được 

tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án, quyết định được niêm yết hợp lệ theo quy định 

của pháp luật. Trường hợp Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài thuộc trường 

hợp Tòa án không nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện 

việc tống đạt cho đương sự ở nước ngoài thì thời hạn kháng cáo là 12 tháng, kể từ ngày 

tuyên án.46 

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo 

được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. 

Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng 

cáo được giám thị trại giam xác nhận. 

2.4. Tạm ứng án phí phúc thẩm 

Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho 

người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật, nếu họ không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn 

này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì được coi là từ bỏ 

việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016) 

STT Tên án phí Mức thu 

2 Án phí dân sự phúc thẩm   

2.1 
Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và 

gia đình, lao động 
300.000 đồng 

2.2 
Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương 

mại 
2.000.000 đồng 

Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay 

bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có liên quan đến kháng cáo biết 

về việc kháng cáo kèm theo bản sao đơn kháng cáo, tài liệu, chứng cứ bổ sung mà người 

kháng cáo gửi kèm đơn kháng cáo. 

3. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm 
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Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án 

cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây: Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ 

ám; Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đối với vụ án có 

tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa 

án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được 

quá 01 tháng. 

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án 

phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 

tháng. 

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn 

bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của 

Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Thời hạn quy định này không áp dụng đối với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ 

tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài. 

4. Những vấn đề phát sinh 

4.1. Rút đơn kháng cáo, rút đơn kiện, bổ sung sửa đổi kháng cáo và hậu quả pháp 

lý 

Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định thì người đã kháng cáo 

có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban 

đầu. 

Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có 

quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, 

kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo đã hết. 

Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có 

quyền rút kháng cáo.Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những 

phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm 

trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội 

đồng xét xử quyết định. 

Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải 

được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải 

thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, thông 

báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo. Việc thay đổi, 

bổ sung, rút kháng cáo tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. 

4.2. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự phúc thẩm47 

Đương sự kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc 

thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn 

hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm. 

 
47 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
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Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo 

thì đương sự kháng cáo liên quan đến phần bản án, quyết định phải sửa không phải chịu 

án phí dân sự phúc thẩm; Tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo 

để xét xử sơ thẩm lại thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; 

nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Đương sự rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm phải chịu 50% mức 

án phí dân sự phúc thẩm. Đương sự rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm phải chịu toàn 

bộ án phí dân sự phúc thẩm. 

Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại 

phiên tòa phúc thẩm thì đương sự kháng cáo phải chịu toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm, 

về án phí dân sự sơ thẩm, nếu các đương sự tự thỏa thuận được với nhau thì các đương 

sự chịu án phí dân sự sơ thẩm theo thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án 

xác định lại án phí dân sự sơ thẩm theo nội dung thỏa thuận về việc giải quyết vụ án tại 

phiên tòa phúc thẩm. 

Trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa phúc thẩm 

hoặc tại phiên tòa phúc thẩm và được bị đơn đồng ý thì các đương sự vẫn phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu 50% mức án 

phí dân sự phúc thẩm. 

5. Trình tự tổ chức phiên tòa phúc thẩm  

Phần 1: Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên 

tòa phúc thẩm 

Tương tự phần Chuẩn bị khai mạc phiên tòa và Khai mạc phiên tòa ở phiên tòa 

Sơ thẩm. 

Phần 2:  Hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, 

kháng nghị tại phiên tòa 

Sau khi kết thúc thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm thì một thành viên của Hội 

đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội 

dung kháng cáo, kháng nghị. 

Chủ tọa phiên tòa hỏi về các vấn đề sau đây: 

a) Hỏi nguyên đơn có rút đơn khởi kiện hay không; 

b) Hỏi người kháng cáo, Kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng 

nghị hay không; 

c) Hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay 

không. 
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Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần 

kháng nghị thì Tòa án chấp nhận việc rút kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp người 

kháng cáo, Viện kiểm sát bổ sung nội dung mới vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng 

nghị ban đầu thì Tòa án không xem xét nội dung đó. 

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc 

thẩm48 

Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn 

khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ 

từng trường hợp mà giải quyết như sau: 

a) Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên 

đơn; 

b) Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng 

xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong 

trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án 

cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Và 

nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự quy 

định. 

Phần 3: Tranh tụng 

[1]. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm 

Tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và 

phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, quan hệ 

pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của các đương sự trong 

vụ án. 

Việc tranh tụng tại phiên tòa được tiến hành theo sự điều khiển của chủ tọa phiên 

tòa. 

Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho 

những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến nhưng có quyền yêu cầu họ dừng 

trình bày những ý kiến không có liên quan đến vụ án dân sự. 

[2]. Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm 

Trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo thì việc trình bày tại phiên tòa phúc 

thẩm được tiến hành như sau: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày nội dung 

kháng cáo, căn cứ của việc kháng cáo. Người kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến. 

Trường hợp tất cả đương sự đều kháng cáo thì việc trình bày được thực hiện theo 

thứ tự người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo và nguyên 

đơn; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn kháng cáo và bị đơn; người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Trường hợp đương sự không có người bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo và 

đề nghị của mình. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự khác có liên quan đến 

kháng cáo, kháng nghị trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị. Đương sự 

có quyền bổ sung ý kiến. 

[3]. Thủ tục hỏi và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng tại phiên tòa 

phúc thẩm49 

Thủ tục hỏi những người tham gia tố tụng và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét 

vật chứng quy định tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện như tại phiên tòa sơ thẩm. 

Việc hỏi được thực hiện đối với những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm 

liên quan đến phần của bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng 

cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

[4].Trình tự tranh luận đối với kháng cáo được thực hiện như sau 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự chỉ được tranh luận về những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm và đã 

được hỏi tại phiên tòa phúc thẩm. 

Trình tự tranh luận đối với kháng cáo được thực hiện như sau: 

a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày. Người 

kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến; 

b) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tranh luận, đối đáp. 

Đương sự có quyền bổ sung ý kiến; 

c) Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh luận 

bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

Trình tự tranh luận đối với kháng nghị được thực hiện như sau: 

a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phát biểu về tính hợp 

pháp, tính có căn cứ của kháng nghị. Đương sự có quyền bổ sung ý kiến; 

b) Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, đương sự đã nêu. 

Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

thì họ tự mình tranh luận. 

Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác thì 

chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó các đương sự có mặt tại 

phiên tòa tranh luận và đối đáp. 

[5]. Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm 

Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của 

Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai 

đoạn phúc thẩm. 
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Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến 

cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 

Phần 4: Nghị án và tuyên án 

Việc nghị án, trở lại việc hỏi và tranh luận, thời gian nghị án, tuyên án, sửa chữa, 

bổ sung bản án phúc thẩm được thực hiện như thủ tục xét xử sơ thẩm. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sau đây: 

1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm; 

2. Sửa bản án sơ thẩm; 

3. Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm; 

4. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án; 

5. Đình chỉ xét xử phúc thẩm; 

6. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

có văn bản trả lời Tòa án kết quả xử lý. 

6. Bản án, quyết định phúc thẩm 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án cấp 

phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện 

kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện 

hợp pháp của họ. 

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA 

ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

1. Tính chất của giám đốc thẩm50 

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ kháng nghị theo thủ tục Giám đốc 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm51 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: 

a) Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; 
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b) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện 

được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không 

được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định 

không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi 

ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. 

3. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật theo thủ tục giám đốc thẩm 

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự 

có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị; 

- Tên, địa chỉ của người đề nghị; 

- Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm; 

- Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị; 

- Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, 

tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu 

vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con 

dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của 

mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị 

theo quy định của luật được nêu tại mục [5] dưới đây. 

MẪU SỐ 03: Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP 

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

4. Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm 

Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, 

Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác 

nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại 

Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi. 

Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định của 

pháp luật. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định thì Tòa án, Viện 
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kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi đơn không 

sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương 

sự và ghi chú vào sổ nhận đơn. 

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người 

có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo 

người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì 

thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn 

bản thông báo, kiến nghị. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết 

định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn 

bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến 

nghị. 

5. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm52 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 

Như vậy, bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 

thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đối với bản án quyết định có hiệu 

lực của các tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi lãnh thổ tại thành phố Đà Nẵng thì 

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại 

Tòa án nhân dân tối cao 
48 Lý Thường Kiệt, phường Cửa 

Nam, Thành phố Hà Nội 
02462.741.133 

Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao 

Số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 
02438.255.058 

 
52 Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân 
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6. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm53 

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật.  

Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị nhưng có các điều kiện sau đây thì thời 

hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị: 

a) Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định và sau khi hết thời hạn kháng nghị 

nêu trên đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị; 

b) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật 

theo quy định, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của 

người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị 

để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó. 

7. Thẩm quyền giám đốc thẩm54 

(i) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi thẩm quyền 

theo lãnh thổ bị kháng nghị. 

(ii)  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng nghị như sau: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội 

đồng xét xử gồm năm Thẩm phán đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; 

b) Toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm 

đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại điểm a nhưng có tính 

chất phức tạp hoặc bản án, quyết định đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán nhưng không 

đạt được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 

- Những vụ án có tính chất phức tạp quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 

2 Điều 337 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 là những vụ án thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

+ Quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ 

ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất; 

+ Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật có nhiều ý kiến khác nhau; 

+ Việc giải quyết vụ án liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

 
53 Đều 334 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức xét xử 

giám đốc thẩm đối với trường hợp (i); Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết 

định việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm trong các trường hợp (ii). 

- Trường hợp những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về cùng một vụ 

án dân sự cùng thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa 

án nhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm toàn bộ 

vụ án. 

8. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm55 

Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp. 

Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án triệu tập đương sự hoặc người đại diện hợp 

pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng 

khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu họ vắng 

mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn tiến hành phiên tòa. 

9. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm56 

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ 

án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục 

giám đốc thẩm. 

10. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm 

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại 

phiên tòa. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các cấp 

Tòa án, nội dung của kháng nghị. Bản thuyết trình phải được gửi cho các thành viên Hội 

đồng xét xử giám đốc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc 

thẩm. 

11. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm 

Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên Hội đồng xét xử giám đốc 

thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử vụ án, quyết định của bản án, 

quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ, nhận định của 

kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì 

đại diện Viện kiểm sát trình bày nội dung kháng nghị. 

Đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập đến phiên tòa giám 

đốc thẩm trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. Trường 

hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình bày ý kiến thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm 

công bố ý kiến của họ. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải 

quyết vụ án. 

Các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phát biểu ý kiến và thảo luận. Hội 

đồng xét xử giám đốc thẩm nghị án và biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố 

 
55 Điều 338 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
56 Điều 339 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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nội dung quyết định về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. Việc nghị án phải được thực 

hiện theo các nguyên tắc theo thủ tục xét xử sơ thẩm. 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA 

ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM 

1. Tính chất của tái thẩm57 

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng 

nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, 

quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định 

đó. 

2. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm58 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: 

- Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể 

biết được trong quá trình giải quyết vụ án; 

- Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên 

dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ; 

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án 

hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; 

- Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa 

án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. 

3. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm59 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 

Người đã kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết 

định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó cho đến khi có quyết định tái thẩm. 

4. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm 

quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 

 
57 Điều 351 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
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5. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử tái thẩm 

Hội đồng xét xử tái thẩm có thẩm quyền sau đây: 

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ 

tục do Bộ luật này quy định. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án. 

VI. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

Bước 1: Gửi đơn yêu cầu thi hành án 

[1]. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án60 

Theo Điều 26, Điều 31 Luật Thi hành án dân sự (THADS), đương sự có quyền yêu 

cầu cơ quan THADS có thẩm quyền tổ chức thi hành án. 

Từ ngày 01/7/2025, đương sự có thể gửi yêu cầu thi hành án tại cơ quan THADS 

tỉnh, thành phố hoặc bất kỳ Phòng THADS khu vực nào trong phạm vi địa bàn tỉnh, 

thành phố nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm. Cơ quan THADS tỉnh, thành phố và các Phòng 

THADS khu vực bố trí bộ phận tiếp nhận yêu cầu thi hành án.61 

• Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng 

hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. 

Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. Ngày yêu cầu thi 

hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có 

dấu bưu điện nơi gửi. 

• Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 

d) Nội dung yêu cầu thi hành án; 

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 

e) Ngày, tháng, năm làm đơn; 

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có 

chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

Mẫu đơn chi tiết có thể tham khảo tại MẪU SỐ 04: Mẫu số: D01-THADS ban 

hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp. 

 
60 Điều 31 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân 

sự sửa đổi 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 
61 Khoản 3 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thi hành án dân sự khi sắp xếp bộ máy hệ thống thi 

hành án dân sự kèm theo Công căn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 của Bộ Tư pháp. 
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• Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành 

án dân sự phải lập biên bản có các nội dung như đơn yêu cầu theo quy định, có chữ ký 

của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 

• Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra 

nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo 

bằng văn bản cho người yêu cầu. 

• Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng 

văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 

cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây: 

a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu 

không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định; 

b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án; 

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.  

[2]. Thẩm quyền thi hành án62 

Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết 

định sau đây: 

-  Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực; bản án, quyết định 

sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan 

thi hành án dân sự có trụ sở; 

-  Bản án, quyết định của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao đối với bản án, 

quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở; 

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đối với bản 

án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở; 

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đối với bản 

án, quyết định của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao nơi Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

đã xét xử sơ thẩm có trụ sở; 

- Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án 

dân sự cấp tỉnh; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài 

được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

- Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 

- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, 

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định 

xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết 

khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 

- Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác ủy thác; 

 
62 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 9 Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân 

dân sửa đổi 2025 
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- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng bồi thường thiệt hại của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nơi cơ quan thi hành án dân sự 

có trụ sở; 

- Bản án, quyết định khác theo quy định của pháp luật. 

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CẤP TỈNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Tên cơ quan thi hành án Địa chỉ Số điện thoại 

Thi hành án dân sự thành 

phố Đà Nẵng 

674 Núi Thành, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng 
02363.621.418 

Cơ quan THADS tỉnh, thành phố phân công các Phòng THADS khu vực tổ chức thi 

hành các vụ việc sau:63 

- Các vụ việc đang do các Chi cục THADS trong khu vực trước khi sắp xếp tổ chức 

thi hành. 

- Các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực; bản án, quyết định 

phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án 

nhân dân tại khu vực đó. 

- Các trường hợp khác do Thủ trưởng cơ quan THADS tỉnh, thành phố quyết định. 

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHU VỰC TẠI  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
63 Khoản 1 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thi hành án dân sự khi sắp xếp bộ máy hệ thống thi 

hành án dân sự kèm theo Công căn số 3769/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2025 của Bộ Tư pháp.  

STT 
Tên cơ quan thi 

hành án 
Địa chỉ trụ sở 

Phạm vi tổ chức thi 

hành án dân sự, 

theo dõi thi hành 

án hành chính theo 

đơn vị hành chính 

cấp xã 

Số điện thoại 

1 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 1 - Đà Nẵng 

45 Nguyễn Phẩm, 

Phường Hoà 

Cường, thành phố 

Đà Nẵng 

Hải Châu, Hòa 

Cường. 
02363.621.099 

2 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 2 - Đà Nẵng 

Số 02 An Mỹ 8, 

Phường An Hải, 

thành phố Đà 

Nẵng 

An Hải, Sơn Trà, 

Ngũ Hành Sơn, 

Hoàng Sa. 

02363.945.645 

3 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 3 - Đà Nẵng 

Số 50 Trần Xuân 

Lê, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà 

Thanh Khê, An Khê, 

Cẩm Lệ. 
02363.746.864 
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Nẵng 

4 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 4 - Đà Nẵng 

Số 324 Hồ Tùng 

Mậu, phường 

Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng 

Hòa Vang, Hòa 

Tiến, Bà Nà, Hòa 

Khánh, Hải Vân, 

Liên Chiểu, Hòa 

Xuân. 

02363.841.713 

5 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 5 - Đà Nẵng 

18B Trần Quý 

Cáp, phường Bàn 

Thạch, thành phố 

Đà Nẵng 

Núi Thành, Tam 

Mỹ, Tam Anh, Đức 

Phú, Tam Xuân, 

Tam Hải, Tam Kỳ, 

Quảng Phú, Hương 

Trà, Bàn Thạch. 

0977.154.020 

6 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 6 - Đà Nẵng 

Quốc lộ 1A, xã 

Thăng Bình, thành 

phố Đà Nẵng 

Thăng Bình, Thăng 

An, Thăng Trường, 

Thăng Điền, Thăng 

Phú, Đồng Dương, 

Quế Sơn Trung, Quế 

Sơn, Xuân Phú, 

Nông Sơn, Quế 

Phước. 

0905.169.084 

7 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 7 - Đà Nẵng 

Khối Phố Tam 

Cẩm, xã Chiên 

Đàn, thành phố Đà 

Nẵng 

Tây Hồ, Chiên Đàn, 

Phú Ninh, Lãnh 

Ngọc, Tiên Phước, 

Thạnh Bình, Sơn 

Cẩm Hà. 

 

0905.130.677 

 

8 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 8 - Đà Nẵng 

299 Võ Nguyên 

Giáp, xã Trà My, 

thành phố Đà 

Nẵng 

Trà Liên, Trà Giáp, 

Trà Tân, Trà Đốc, 

Trà My, Nam Trà 

My, Trà Tập, Trà 

Vân, Trà Linh, Trà 

Leng. 

0963.081.168 

9 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 9 - Đà Nẵng 

136 Võ Chí Công, 

xã Hiệp Đức, 

thành phố Đà 

Nẵng; 

Hiệp Đức, Việt An, 

Phước Trà, Khâm 

Đức, Phước Năng, 

Phước Chánh, 

Phước Thành, 

Phước Hiệp. 

0982.919.877 
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[3] Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp 

dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định64. 

Người có quyền yêu cầu thi hành án dân sự là người được thi hành án và người 

phải thi hành án. Trong đó: 

- Người được thi hành án là đương sự trong vụ án dân sự bao gồm cá nhân, cơ 

quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành. 

- Người phải thi hành án là đương sự trong vụ án dân sự bao gồm cá nhân, cơ 

quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành. 

Bước 2: Nhận quyết định thi hành án theo yêu cầu 

[1]. Thông báo thi hành án 

Việc thông báo về thi hành án theo quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42 của 

Luật Thi hành án dân sự được thực hiện lần đầu. Trường hợp người được thông báo 

đồng ý thì từ lần thông báo thứ hai trở đi, cơ quan thi hành án dân sự có thể thực hiện 

thông báo qua VNeID hoặc Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Nếu người được 

 
64 Điều 7 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 và Điều 

7a Luật Thi hành án dân sự 2008 bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 

10 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 10 - Đà Nẵng 

Số 189 Trần Cao 

Vân, phường Vĩnh 

Điện, thành phố 

Đà Nẵng 

Duy Nghĩa, Nam 

Phước, Duy Xuyên, 

Thu Bồn, Điện Bàn 

Tây, Gò Nổi, Tân 

Hiệp, Điện Bàn, 

Điện Bàn Đông, An 

Thắng, Điện Bàn 

Bắc, Hội An, Hội 

An Đông, Hội An 

Tây. 

0935.101.951 

11 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 11 - Đà Nẵng 

179 Quang Trung, 

xã Đại Lộc, thành 

phố Đà Nẵng 

Đại Lộc, Hà Nha, 

Thượng Đức, Vu 

Gia, Phú Thuận, 

Thạnh Mỹ, Bến 

Giằng, Nam Giang, 

Đắc Pring, La Dêê, 

La Êê. 

0985.680.737 

12 

Phòng Thi hành 

án dân sự khu 

vực 12 - Đà Nẵng 

171 đường Hồ Chí 

Minh, xã Đông 

Giang, thành phố 

Đà Nẵng. 

Sông Vàng, Sông 

Kôn, Đông Giang, 

Bến Hiên, Avương, 

Tây Giang, Hùng 

Sơn. 

0905.503.379 



 

58 

 

thông báo không đồng ý về hình thức thông báo từ lần thứ hai trở đi thì cơ quan thi hành 

án dân sự thực hiện thông báo theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. 

Việc thông báo trực tiếp cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được thực hiện như sau: 

a) Do Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án giao văn bản cần thông 

báo cho người được thông báo; 

b) Do bưu tá; người được cơ quan thi hành án ủy quyền; tổ trưởng tổ dân phố; 

trưởng thôn, làng, ấp, bản, khóm, buôn, phum, sóc; Ủy ban nhân dân, công an cấp xã; 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi 

hành án hình sự Công an có thẩm quyền nơi người được thông báo có địa chỉ, cư trú, 

công tác, chấp hành hình phạt tù giao văn bản cần thông báo cho người được thông báo. 

[2]. Thời gian thi hành án tự nguyện 

Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án 

nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. 

Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại 

tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng 

ngay biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án theo quy định Luật Thi hành án dân 

sự. 

[3]. Cưỡng chế thi hành án 

Hết thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định, người phải thi hành án có điều 

kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. 

Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng 

ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp 

đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự: 

Các biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Thi 

hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) bao gồm: 

- Phong toả tài khoản; 

- Tạm giữ tài sản, giấy tờ; 

- Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản. 

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự: 

Biện pháp cưỡng chế thi hành án quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự 

2008, bao gồm: 

- Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải 

thi hành án. 
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- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. 

- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người 

thứ ba giữ. 

- Khai thác tài sản của người phải thi hành án. 

- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ. 

- Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc 

nhất định. 

Bước 3: Xác minh điều kiện thi hành án 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người 

phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường 

hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác 

minh ngay. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin 

về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu 

trách nhiệm về việc kê khai của mình. 

Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 

tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người 

phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà 

thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa 

chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một 

lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án 

thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án 

về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện 

thi hành án của người phải thi hành án. 

Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi 

người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện 

thi hành án. 

Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác 

minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành 

án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp Chấp hành 

viên thấy cần thiết hoặc kết quả xác minh của Chấp hành viên và người được thi hành 

án khác nhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì phải xác minh lại. Việc 

xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 

quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân. 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều 

kiện thi hành án: 
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- Cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và 

môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu 

của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp; 

- Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi 

hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi 

hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay; 

-  Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài 

khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi 

hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất 

khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung 

cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp 

hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án 

thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp 

gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. 

Bước 4: Kết thúc thi hành án65 

Việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau đây: 

1. Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện 

xong quyền, nghĩa vụ của mình; 

2. Có quyết định đình chỉ thi hành án 

Phí thi hành án dân sự66: 

1. Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau: 

a) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 

đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận; 

b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 

đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá 

trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng; 

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 

10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% 

số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng; 

 
65 Điều 52 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa 

đổi 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 
66 Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thi hành án dân sự 
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d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 

15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số 

tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng; 

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành 

án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt 

quá 15.000.000.000 đồng. 

2. Đối với vụ việc chia tải sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; vụ 

việc mà các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản thi hành án (chỉ cần một 

trong các bên có yêu cầu thi hành án), thì người được cơ quan thi hành án dân sự giao 

tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với giá trị tiền, tài 

sản thực nhận. 

Ví dụ: Tòa án xử ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia tài sản ly hôn, bà B 

được nhận nhà trị giá là 500.000.000 đồng và phải thanh toán cho ông A 200.000.000 

đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án dân sự mà các bên phải nộp được tính 

trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, cụ thể như sau: 

Số phí thi hành án dân sự ông A phải nộp là: 3% x 200.000.000 đồng = 6.000.000 

đồng; 

Số phí thi hành án dân sự bà B phải nộp là: 3% x (500.000.000 đồng - 

200.000.000 đồng) = 9.000.000 đồng. 

3. Đối với trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung 

một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu 

thi hành án mà Chấp hành viên đã tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã yêu 

cầu hoặc người đại diện của người đã có yêu cầu để quản lý thì người yêu cầu hoặc 

người đại diện đó phải nộp phí thi hành án dân sự tính trên toàn bộ giá trị tiền, tài sản 

thực nhận theo mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án 

nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định cưỡng chế thi 

hành án nhưng chưa thực hiện việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự giao, nhận 

tiền, tài sản cho nhau thì người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi hành án dân 

sự quy định tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, tài sản thực nhận, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư này. 

5. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã thu được tiền hoặc đã thực hiện việc 

cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 100% mức phí thi hành án 

dân sự theo quy định tại khoản 1 điều này tính trên số tiền, tài sản thực nhận. 
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VII. THAM KHẢO BẢN ÁN THỰC TẾ 

- Tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay 

+ Bản án số 517/2023/KDTM-PT ngày 27/04/2023 về việc tranh chấp Hợp đồng 

tín dụng, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  

 https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1256322t1cvn/chi-tiet-ban-an 

+ Bản án số 10/2023/KDTM-ST ngày 28/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/3ta1385154t1cvn/ 

- Tranh chấp về chủ thể xác lập và thực hiện Hợp đồng tín dụng 

+ Bản án số 13/2021/KDTM-PT ngày 27/10/2021 của TAND cấp cao tại Đà 

Nẵng về tranh chấp hợp đồng tín dụng 

https://luatvietnam.vn/ban-an/ban-an-13-2021-kdtm-pt-4-473882-d11.html 

+ Bản án số 04/2023/DS-PT Ngày 07/6/2023 Về việc “Tranh chấp hợp đồng tín 

dung” của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/3ta1221533t1cvn/ 

- Tranh chấp về lãi suất trong Hợp đồng tín dụng 

Bản án số: 1586/2022/KDTM-ST Ngày: 16-9-2022 về việc Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1243928t1cvn/chi-tiet-ban-an 

- Tranh chấp về tài sản thực hiện nghĩa vụ bảo đảm trong Hợp đồng tín 

dụng 

Bản án 08/2021/KDTM-PT ngày 20/12/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, 

tuyên bố hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-tin-

dung-tuyen-bo-hop-dong-the-chap-tai-san-vo-hieu-so-082021kdtmp-231523 

  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1256322t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/3ta1385154t1cvn/
https://luatvietnam.vn/ban-an/ban-an-13-2021-kdtm-pt-4-473882-d11.html
https://congbobanan.toaan.gov.vn/3ta1221533t1cvn/
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1243928t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-tuyen-bo-hop-dong-the-chap-tai-san-vo-hieu-so-082021kdtmp-231523
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-tuyen-bo-hop-dong-the-chap-tai-san-vo-hieu-so-082021kdtmp-231523
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VIII. MẪU ĐƠN KÈM THEO 

MẪU SỐ 01: 

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 

năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có sửa phù hợp phân 

cấp thẩm quyền mới từ 01/7/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……(1), ngày….. tháng …… năm……. 

 

ĐƠN KHỞI KIỆN 

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………… 

Người khởi kiện: (3)

 ...........................................................................................................................................  

Địa chỉ: (4) 

 ...........................................................................................................................................  

        Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) 

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có) 

Người bị kiện: (5)

 ...........................................................................................................................................  

Địa chỉ (6) 

 ...........................................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) 

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có) 

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

 ...........................................................................................................................................  

Địa chỉ: (8)

 ...........................................................................................................................................   

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có) 

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

 ...........................................................................................................................................  

Địa chỉ: (10) 

 ...........................................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) 

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có) 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Người làm chứng (nếu có) (12)

 ...........................................................................................................................................  
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Địa chỉ: (13) 

 ...........................................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) 

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).  

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

 ...........................................................................................................................................  

1

 ...........................................................................................................................................  

2

 ...........................................................................................................................................  

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) 

 ...........................................................................................................................................  

 

              Người khởi kiện (16) 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS: 

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……). 

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân khu 

vực, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân khu vực nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nào (ví dụ: Toà án nhân khu vực 1 - Đà Nẵng), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, 

thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng) và địa chỉ của Toà án đó. 

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi 

kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa 

chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức 

thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức khởi kiện đó. 

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá 

nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, 

tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, 

tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, thành phố H). 

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). 

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). 

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. 

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và 
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phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán 

nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …). 

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải 

quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp 

một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…). 

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 

khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực 

hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp 

người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự 

mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành 

vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ 

chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi 

rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức 

khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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MẪU SỐ 02:  

Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có 

sửa phù hợp phân cấp thẩm quyền mới từ 01/7/2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                  ……, ngày….. tháng …… năm…… 

ĐƠN KHÁNG CÁO 

 

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) 

 .........................................................................................................................................  

Người kháng cáo: (2) 

 .........................................................................................................................................  

Địa chỉ: (3) 

 .........................................................................................................................................  

Số điện thoại:………………………………/Fax:

 .........................................................................................................................................  

Địa chỉ thư điện tử.........................................................................(nếu có) 

Là:(4)

 .........................................................................................................................................  

Kháng cáo: (5)

 .........................................................................................................................................  

Lý do của việc kháng cáo:(6)

 .........................................................................................................................................  

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)

 .........................................................................................................................................  

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)

 .........................................................................................................................................  

1. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

2. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

3. 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

NGƯỜI KHÁNG CÁO(9) 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 54-DS: 

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân khu vực thì 

cần ghi rõ Tòa án nhân dân khu vực nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nào (ví dụ: Toà án nhân dân khu vực 1- Đà Nẵng); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì 

cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện). 

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người 

kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền 

của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo 

là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi 

họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người 

đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì 

ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền 

(ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm 

đại diện). 

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa 

chỉ: trú tại thôn B, xã C, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của 

cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, thành phố H). 

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị 

đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền 

của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, thành phố Y theo uỷ quyền 

ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông 

Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền 

ngày…tháng…năm…). 

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, 

quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân 

sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H). 

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo. 

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải 

quyết. 

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài 

liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình 

là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Bản sao Giấy xác 

nhận nợ; 2) Bản sao Giấy đòi nợ…). 

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ 

tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo 

pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và 
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đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng 

con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

MẪU SỐ 03: 

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 

năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có sửa phù hợp phân 

cấp thẩm quyền mới từ 01/7/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày….. tháng …… năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

 

Đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm... 

của Tòa án nhân dân...................... 

Kính gửi:(2).......................................................................... 

Họ tên người đề nghị:(3)

 ...........................................................................................................................................  

Địa chỉ:(4)

 ...........................................................................................................................................  

Là:(5)

 ...........................................................................................................................................  

trong vụ án về...................................................................................... 

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định)(6)........... số.... 

ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân.............. đã có hiệu lực pháp luật. 

Lý do đề nghị:(7)

 ...........................................................................................................................................  

Yêu cầu của người đề nghị:(8)

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9) 

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án nhân 

dân................................................................................................... 

2. ................................................................................................................. 

      NGƯỜI LÀM ĐƠN(10) 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 82-DS: 

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc 

thẩm”. 

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 

331 Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao). 

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm 
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đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người 

đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn 

A - Tổng giám đốc làm đại diện). 

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, 

tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. 

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn). 

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. 

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT 

ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự). 

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số...; 2. Bản 

sao Chứng minh nhân dân....3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày........). 

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người 

đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký 

tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn. 

MẪU SỐ 04:  

(Mẫu số: D01-THADS Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)) có sửa phù hợp phân cấp thẩm quyền mới từ 

01/7/2025 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

 

Kính gửi:  CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH/THÀNH PHỐ….. 

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án167: ............................................................................  

địa chỉ: ...............................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án .....................................................................................  

địa chỉ: ...............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ......................................................................................  

địa chỉ: ...............................................................................................................................  

1. Nội dung yêu cầu thi hành án: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

2. Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu 

 
1 Trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định 

của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy 

xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 
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có): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Các tài liệu kèm theo: 

 - Bản án, Quyết định số.................. ngày... tháng..... năm....... của...................... 

 - Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án 

(nếu có). 

- Tài liệu có liên quan khác ........................................................................................  

.....................................................................................................................................  

 

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Người yêu cầu thi hành án 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 


